
STT Mã SV Mã lớp Đ1-15% Đ2-15% Ghi chú

1 18125011 Phạm Thị Vân Anh DH18BQ 9.0 9.0

2 16128008 Trần Thụy Quỳnh Anh DH16AV 9.0 9.5

3 17125020 Võ Thị Bình DH17VT 9.0 9.0

4 17122021 Đinh Thị Thùy Dung DH17QT 9.0 0.0 KDDKDT

5 17122024 Trần Hoài Duy DH17QT 8.5 8.0

6 17124025 Võ Bình Dương DH17QL 0.0 0.0 KDDKDT

7 13116045 Trịnh Gia Hải DH13NT 0.0 0.0 KDDKDT

8 17128039 Nguyễn Ngọc Thúy Hằng DH17AV 8.0 7.5

9 18149026 Lê Thị Ngọc Hoa DH18QM 8.5 8.5

10 15128042 Lê Thị Mỹ Huyền DH15AV 9.0 8.5

11 18128064 Nguyễn Thu Hương DH18AV 9.0 8.0

12 17145042 Trần Ngọc Phương Lan DH17BVA 8.5 8.5

13 17125140 Trần Thị Mỹ Linh DH17VT 9.0 9.0

14 17128072 Trần Hà Long DH17AV 9.0 7.5

15 16137049 Ngô Văn Lợi DH16NL 9.0 8.0

16 18111071 Nguyễn Xuân Mai DH18CN 9.0 8.5

17 17128086 Trương Thị Thuý Ngân DH17AV 9.0 7.5

18 17113130 Nguyễn Trung Nghĩa DH17NHB 9.0 8.5

19 17128088 Dương Khánh Ngọc DH17AV 9.0 8.5

20 17128096 Trần Trúc Nhi DH17AV 9.0 8.0

21 17113149 Nguyễn Gia Phúc DH17NHA 9.5 9.0

22 17113176 Nguyễn Thị Hồng Tâm DH17NHB 9.0 9.5

23 16137072 Nguyễn Viết Thanh DH16NL 8.5 9.0

24 17113188 Lê Tấn Thành DH17NHA 9.0 9.5

25 17116142 Võ Phước Thành DH17NT 9.0 8.0

26 18128165 Lê Vĩnh Quốc Thịnh DH18AV 8.5 8.0

27 17128131 Nguyễn Thị Cẩm Thu DH17AV 8.5 9.0

28 18113160 Nguyễn Thị Lệ Thu DH18NHA 9.0 9.0

29 16128107 Lê Phương Thuỳ DH16AV 9.5 0.0 KDDKDT

30 17124176 Ngưu Thị Thanh Thúy DH17QL 9.0 8.0

31 17124171 Nguyễn Hữu Thanh Thư DH17QL 9.5 9.0

32 17139141 Trần Thị Thanh Thương DH17HD 9.0 9.5

33 17128139 Bùi Vũ Bảo Thy DH17AV 9.0 8.0

34 17120182 Lâm Trí Toàn DH17KM 0.0 0.0 KDDKDT

35 17131136 Cao Thị Trang DH17CH 8.5 9.0

36 16122357 Nguyễn Thị Thanh Trúc DH16TM 8.5 9.0

37 17124206 Lê Thúy Uyên DH17QL 9.0 9.5

38 17145101 Phạm Lê Văn DH17BVB 9.0 9.0

39 17113600 Pich Visal DH17NHB 9.0 8.0

40 18128213 Đào NgọcTường Vy DH18AV 9.0 8.5
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